HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHƯỚC LONG 
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 05/2008/NQ-HĐND 
                                Phước Long, ngày 29 tháng 10 năm 2008
NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phước Long 

để thành lập thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập và điều

chỉnh địa giới hành chính cấp xã thành lập một số phường, xã mới


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC LONG 

KHOÁ IX  KỲ HỌP THỨ 11 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số  02/2002/TTLT-BXD-BTCCBCP ngày 08/3/ 2002 của Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ)  hướng dẫn về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị;

Căn cứ công văn số 2024/BXD-KTQH ngày 08/10/2008 của Bộ Xây dựng về việc chấp thuận đô thị Phước Long tỉnh Bình Phước đạt đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 27/10/2008 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phước Long, thành lập thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập và điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thành lập một số phường, xã mới,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 27/10/2008 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phước Long, thành lập thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập và điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã thành lập một số phường, xã mới, như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Tín, thành lập xã Phước Tân thuộc huyện Phước Long:

- Thành lập xã Phước Tân trên cơ sở điều chỉnh 12.262,02 ha diện tích tự nhiên và 6.752 nhân khẩu của xã Phước Tín. 

+ Xã Phước Tân có 12.262,02 ha diện tích tự nhiên và 6.752 nhân khẩu.

+ Địa giới hành chính xã Phước Tân: Bắc giáp xã Phước Tín; Nam giáp xã Phú Riềng và xã Phú Trung; Đông giáp xã Đức Liễu và xã Nghĩa Bình - huyện Bù Đăng; Tây giáp xã Bù Nho và xã Bình Tân.
+ Trụ sở xã dự kiến đặt tại thôn Đồng Tháp.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Phước Tân, xã Phước Tín còn lại 3.057 ha diện tích tự nhiên và  6.179 nhân khẩu.

- Sau khi thành lập thêm xã Phước Tân, huyện Phước Long có 22 xã, thị trấn gồm: xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập, xã Bình Thắng, xã Đức Hạnh, xã Phú Văn, xã Phú Nghĩa, xã Đa Kia, xã Phước Minh, xã Bình Tân, xã Bình Sơn, xã Long Bình, xã Sơn Giang, xã Phước Tín, xã Phước Tân, xã Long Hưng, xã Bù Nho, xã Long Hà, xã Phú Riềng, xã Phú Trung, xã Long Tân, thị trấn Phước Bình và thị trấn Thác Mơ.
2. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phước Long để thành lập thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn để thành lập các xã, phường thuộc thị xã Phước Long: 

2.1. Thành lập thị xã Phước Long:

- Thành lập thị xã Phước Long trên cơ sở điều chỉnh 11.883,93 ha diện tích tự nhiên và 50.019 nhân khẩu của huyện Phước Long (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Thác Mơ, thị trấn Phước Bình, xã Sơn Giang, xã Phước Tín (sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Phước Tân); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Bình Tân, Bình Sơn. 

+ Thị xã Phước Long có 11.883,93 ha diện tích tự nhiên và 50.019 nhân khẩu  

+ Địa giới hành chính thị xã Phước Long: hướng Đông giáp huyện Bù Đăng; hướng Tây, hướng Nam và hướng Bắc giáp huyện Bù Gia Mập (mới).

+ Trụ sở thị xã Phước Long dự kiến đặt tại thị trấn Phước Bình.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Phước Long, Huyện Phước Long  còn lại  173.612,94 ha diện tích tự nhiên và 147.967 nhân khẩu; gồm có 18 xã: xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập, xã Bình Thắng, xã Đức Hạnh, xã Phú Văn, xã Phú Nghĩa, xã Đa Kia, xã Phước Minh, xã Bình Tân, xã Bình Sơn, xã Long Bình, xã Phước Tân, xã Long Hưng, xã Bù Nho, xã Long Hà, xã Phú Riềng, xã Phú Trung, xã Long Tân. 
2.2. Thành lập các phường, xã thuộc thị xã Phước Long: 

2.2.1. Thành lập phường Long Thủy trên cơ sở điều chỉnh 397,04 ha diện tích tự nhiên và 6.954 nhân khẩu của thị trấn Thác Mơ.

- Phường Long Thủy có  397,04 ha diện tích tự nhiên và 6.954 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Long Thủy: Bắc giáp xã Phú Nghĩa - huyện Bù Gia Mập (mới); Nam giáp phường Sơn Giang; Đông giáp xã Long Giang; Tây giáp  phường Thác Mơ.

- Trụ sở phường dự kiến đặt tại khu phố 7.

2.2.2. Thành lập phường Thác Mơ trên cơ sở điều chỉnh 2.046,82 ha diện tích tự nhiên và 7.167 nhân khẩu còn lại của thị trấn Thác Mơ. 

- Phường Thác Mơ có  2.046,82 ha diện tích tự nhiên và 7.167  nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Thác Mơ: Bắc giáp xã Đức Hạnh - Bù Gia Mập (mới); Nam giáp xã Phước Tín; Đông giáp phường Long Thủy và phường Sơn Giang; Tây giáp xã Đức Hạnh huyện Bù Gia Mập (mới) và xã Minh Hưng huyện Bù Đăng.

- Trụ sở phường sử dụng lại trụ sở thị  trấn Thác Mơ cũ.
2.2.3. Thành lập phường Sơn Giang trên cơ sở điều chỉnh 1.650,34 ha diện tích tự nhiên và 4.376 nhân khẩu của xã Sơn Giang. 

- Phường Sơn Giang có 1.650,34 ha diện tích tự nhiên và 4.376 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Sơn Giang: Bắc giáp xã Long Giang, phường Long Thủy và phường Thác Mơ; Nam giáp xã Phước Tín; Đông giáp xã Phước Tín; Tây giáp  phường Long Phước.

- Trụ sở phường sử dụng lại trụ sở xã Sơn Giang cũ.
2.2.4. Thành lập phường Phước Bình trên cơ sở điều chỉnh 1.295,66 ha diện tích tự nhiên và  8.414 nhân khẩu của thị trấn Phước Bình. 

- Phường Phước Bình có 1.295,66 ha diện tích tự nhiên và 8.414 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Phước Bình: Bắc giáp phường Sơn Giang; Nam giáp xã Bình Tân; Đông giáp xã Phước Tín; Tây giáp phường Long Phước.

- Trụ sở phường sử dụng lại trụ sở thị trấn Phước Bình cũ.

2.2.5. Thành lập phường Long Phước trên cơ sở điều chỉnh 255,57 ha diện tích tự nhiên và 6.081 nhân khẩu còn lại của thị trấn Phước Bình; 540,17 ha diện tích tự nhiên và 3.803  nhân khẩu của xã Bình Sơn; 423,67 ha diện tích tự nhiên và  2.542 nhân khẩu của xã Bình Tân. 

- Phường Long Phước có1.219,41 ha diện tích tự nhiên và 12.426 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Long Phước: Bắc giáp xã Long Giang; Nam giáp xã Bình Tân; Đông giáp phường Phước Bình; Tây giáp  xã Bình Sơn.

- Trụ sở phường dự kiến đặt tại khu phố 5.

2.2.6. Thành lập xã Long Giang trên cơ sở điều chỉnh 980,84 ha diện tích tự nhiên và 3.097 nhân khẩu còn lại của xã Sơn Giang, 1.236,73 ha diện tích tự nhiên, 1.406 nhân khẩu của xã Bình Sơn. 

- Xã Long Giang  có  2.217,57 ha diện tích tự nhiên và 4.503 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Long Giang: Bắc giáp xã Đa Kia và xã Phú Nghĩa - huyện Bù Gia Mập (mới); Nam giáp phường Long Phước và phường Sơn Giang; Đông giáp phường Long Thủy; Tây giáp xã Bình Sơn - huyện Bù Gia Mập (mới).

- Trụ sở xã dự kiến đặt tại thôn Nhơn Hòa 1.
2.2.7. Thành lập xã Phước Tín trên cơ sở 3.057 ha diện tích tự nhiên và 6.179 nhân khẩu còn lại của xã Phước Tín cũ.

- Địa giới hành chính xã Phước Tín: Bắc giáp phường Sơn Giang và phường Thác Mơ; Nam giáp xã Phước Tân - huyện Bù Gia Mập (mới); Đông giáp xã Minh Hưng - huyện Bù Đăng; Tây giáp phường Phước Bình.

- Trụ sở xã sử dụng lại trụ sở xã Phước Tín cũ.

Như vậy sau khi thành lập, thị xã Phước Long có 11.883,93 ha diện tích tự nhiên, 50.019 nhân khẩu; có 07 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm: 05 phường (Long Thủy, Thác Mơ, Sơn Giang, Phước Bình, Long Phước) và 02 xã (Long Giang, Phước Tín).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để thành lập các xã, phường thuộc thị xã Phước Long: 

Xã Bình Sơn còn lại  2.591,10 ha diện tích tự nhiên và 3.027 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Sơn: Bắc giáp xã Đa Kia và xã Phú Nghĩa; Nam giáp xã Bình Tân; Đông giáp phường Long Phước và xã Long Giang; Tây giáp xã Long Hưng và xã Long Bình.

Xã Bình Tân còn lại  5.380,77 ha diện tích tự nhiên và 6.843 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Bình Tân: Bắc giáp xã Bình Sơn; Nam giáp xã Bù Nho và xã Phước Tân; Đông giáp phường Long Phước và phường Phước Bình - thị xã Phước Long (mới); Tây giáp Long Hưng.

2.3. Thành lập Huyện Bù Gia Mập

Thành lập huyện Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở 173.612,94 ha diện tích tự nhiên; 147.967 nhân khẩu còn lại của huyện Phước Long (sau khi đã thành lập thị xã). 

- Huyện Bù Gia Mập có 18 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xãõ Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập, xã Bình Thắng, xã Đức Hạnh, xã Phú Văn, xã Phú Nghĩa, xã Đa Kia, xã Phước Minh, xã Bình Tân, xã Bình Sơn, xã Long Bình, xã Long Hưng, xã Bù Nho, xã Long Hà, xã Phú Riềng, xã Phú Trung, xã Long Tân và xã Phước Tân.

- Địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập: Bắc giáp Campuchia; Nam giáp huyện Đồng Phú; Đông giáp huyện Tuy Đức - tỉnh Đắk Nông và huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước; Tây giáp huyện Bình Long, huyện Lộc Ninh và huyện Bù Đốp. 

- Trụ sở dự kiến đặt tại xã Phú Nghĩa.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn tất các thủ tục, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp thứ 11 (bất thường) thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2008 và có hiệu lực sau 07 ngày./.







                                       CHỦ TỊCH





                                                     Cao Minh Thuận
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